
 

 

DANH SÁCH 

NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN  

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

 

STT 

Họ và tên 

Giới tính Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức danh Đơn vị công tác Nam Nữ 

1 
Đàm Ngọc Hiếu x  17/4/1981 

Phó Trưởng phòng, Phòng Bảo trợ 

xã hội và Trẻ em 
Sở Y tế tỉnh Cao Bằng 

2 Nông Thị Linh  x 14/7/1989 Chuyên viên phòng Bảo trợ xã hội 

và Trẻ em 
Sở Y tế tỉnh Cao Bằng 

3 Tô Thị Tâm  x 19/02/1977 Chuyên viên Văn phòng Sở Dân tộc và Tôn giáo 

4 Hà Văn Hoan x  02/01/1970 Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng 

5 Hà Thị Điệp  x 17/11/1995 Viên chức Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng 

6 
Nguyễn Thuỳ Linh  x 20/9/1996 Viên chức 

Bệnh viện Đa khoa y dược cổ 

truyền - Phục hồi chức năng 

7 Phạm Thanh Hà  x 04/12/1989 Viên chức Khoa khám bệnh Trung tâm Y tế Cao Bằng 

8 
Đàm Thu Hiếu  x 23/9/1981 Giáo viên 

Trường THPT Thành phố 

 Cao Bằng 

9 Nguyễn Hồng Ngân  x 03/12/1984 Giáo viên Trường THPT Bế Văn Đàn 

10 
Hà Thị Thắm  x 20/3/1987 Giáo viên 

Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên tỉnh 

11 Ban Thị Hương Lan  x 19/8/1995 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND phường Thục Phán 
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12 Đinh Ngọc Khuê x  16/01/1979 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND phường Nùng Trí Cao 

13 Bế Thị Thắm  x 17/12/1981 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND phường Tân Giang 

14 Lâm Bảo Phúc x  01/01/2002 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Quảng Lâm 

15 Dương Thị Hiền  x 01/5/1996 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Nam Quang 

16 Nguyễn Khánh Bằng x  21/5/1991 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Lý Bôn 

17 Hoàng Thị Huế  x 01/12/1991 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Bảo Lâm 

18 Mạc Văn Thánh x  16/3/1985 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Yên Thổ 

19 Hoàng Văn Hàm x  27/10/1985 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Sơn Lộ 

20 Hoàng Thị Yên  x 01/01/1993 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Hưng Đạo 

21 Nông Văn Đạt x  13/12/1973 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Bảo Lạc 

22 Bế Thị Hà Hải  x 02/12/1999 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Cốc Pàng 

23 Nông Văn Quyền x  05/8/1990 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Cô Ba 

24 Ma Thị Hoài  x 20/10/1990 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Khánh Xuân 

25 Nông Văn Hoan x  12/10/1986 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Xuân Trường 

26 Quan Việt Chinh  x 25/6/1998 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Huy Giáp 

27 Phượng Tòn Pham x  19/4/1987 Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Ca Thành 

 28 Hoàng Thị Lành  x 11/9/1991 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Phan Thanh 

29 Lý Tiến Hải x  12/01/1984 Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Thành Công 

30 Lãnh Thu Hường  x 24/11/1983 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Tam Kim 

31 Mạc Thị Tính  x 02/11/1982 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Nguyên Bình 

32 Hà Thị Lệ  x 18/10/1987 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Tĩnh Túc 

33 Long Thị Liên  x 22/07/1984 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Minh Tâm 
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34 Trương Văn Linh x  08/01/1992 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Thanh Long 

35 Hà Thị Ngọc Diệp  x 30/10/1981 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Cần Yên 

36 Nguyễn Thu Trang  x 28/6/1987 Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Thông Nông 

37 Lâm Ngọc Tuấn x  21/8/1982 Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Trường Hà 

38 Dương Văn Dũng x  03/01/1987 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Lũng Nặm 

39 Hoàng Thị Dung  x 02/12/1985 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Tổng Cọt 

40 Lãnh Thị Kim Anh  x 22/5/1977 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Nam Tuấn 

41 Triệu Thị Pảo  x 17/12/1986 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Hoà An 

42 Nguyễn Thị Hoa  x 18/02/1990 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Bạch Đằng 

43 Hoàng Văn Tuân x  01/12/1986 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Nguyễn Huệ 

44 Mông Thị Kim Thoa  x 13/5/1991 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Minh Khai 

45 Chu Thị Trang  x 23/02/1991 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Canh Tân 

46 Hà Thị Bé  x 04/02/1993 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Kim Đồng 

47 Đàm Văn Bổn x  20/9/1986 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Thạch An 

48 Hoàng Thị Hoài  x 10/5/1984 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Đông Khê 

49 Chu Thị Điệp  x 07/10/1984 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Đức Long 

50 Đàm Thị Hài  x 08/11/1987 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Phục Hoà 

51 Chu Thị Hồi  x 27/02/1977 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Bế Văn Đàn 

52 Lục Văn Toàn x  09/9/1980 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Độc lập 

53 Ma Thuý Hường  x 27/02/1991 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Quảng Uyên 

54 Phan Thị Trang  x 26/02/1985 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Hạnh Phúc 

55 Nông Thị Quyên  x 20/8/1984 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Quang Hán 

56 Bế Ngọc Uyên  x 29/10/1983 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Trà Lĩnh 

57 Ngô Văn Cương x  16/01/1985 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Quang Trung 
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58 Hoàng Thị Phương 

Nhung 
 x 14/5/1990 

Công chức phòng Văn hoá - Xã hội 
UBND xã Đoài Dương 

59 Nông Thị Ly  x 05/9/1989 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Trùng Khánh 

60 Nông Văn Đương x  27/4/1981 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Đàm Thuỷ 

61 Hoàng Thị Khoái  x 13/5/1986 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Đình Phong 

62 Lương Văn Duy x  16/3/1991 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Hạ Lạng 

63 Hoàng Đức Đôn x  02/01/1978 Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Lý Quốc 

64 Hoàng Đức Thông x  27/3/1992 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Vinh Quý 

65 Nông Hồng Công x  05/5/1989 Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Quang Long 

66 Hoàng Thị Yến  x 13/6/1981 Công chức phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Hà Quảng 

Danh sách này ấn định 66 người./. 
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